BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THANH TRA BỘ


CHUYÊN ĐỀ: 
Kỹ năng phát hiện sai phạm về lĩnh vực bảo hiểm xã hội
 trong thanh tra tại đơn vị sử dụng lao động 

Phần I: Các sai phạm thường gặp và cách thức phát hiện 
1. Công tác quản lý, sử dụng lao động và đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN)
1.1. Chưa giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) với người lao động (NLĐ) thuộc diện phải giao kết HĐLĐ (Điều 18 Bộ luật Lao động)
Cách phát hiện: Kiểm tra
- Danh sách trích ngang toàn bộ NLĐ của đơn vị
- Bảng chấm công và thanh toán tiền lương của NLĐ
- Tổng số NLĐ đã ký HĐLĐ
- Số người đang trong thời gian học nghề, thử việc
1.2. Chưa ghi cụ thể tiền lương trong HĐLĐ, các loại phụ cấp, các khoản bổ sung, các khoản hỗ trợ; chế độ nâng lương; thời gian nâng lương (Điều 23 Bộ luật Lao động; Điều 4 Nghị định 05/2015/NĐ-CP; Khoản 2 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP)
Cách phát hiện: Kiểm tra HĐLĐ
1.3. Chưa phân loại người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (NN, ĐH, NH) và đặc biệt NN, ĐH, NH (Các Quyết định và Thông tư quy định danh mục nghề, công việc NN, ĐH, NH và đặc biệt NN, ĐH, NH)
Cách phát hiện:
- Kiểm tra quy trình, công nghệ sản xuất, kinh doanh của đơn vị đối chiếu với danh mục nghề, công việc NN, ĐH, NH và đặc biệt NN, ĐH, NH để xác định việc phân loại của đơn vị là đúng hay chưa
- Yêu cầu đơn vị lập danh sách lao động làm nghề, công việc NN, ĐH, NH và đặc biệt NN, ĐH, NH của đơn vị
1.4. Chưa thông báo tình hình biến động lao động về Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Điều 16 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH)
Cách phát hiện: Kiểm tra bản thông báo lưu tại đơn vị (theo mẫu 28, 29 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH) và thông tin thu thập từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1.5. Toàn bộ NLĐ không được tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN (Khoản 1 Điều 186 Bộ luật Lao động)
Cách phát hiện:
- Kiểm tra danh sách NLĐ của đơn vị tại thời điểm thanh tra. Chia theo các loại HĐLĐ có thời gian bắt đầu vào làm việc tại đơn vị.
- Bảng thanh toán tiền lương cho NLĐ
- Chứng từ nộp BHXH, thông báo đóng BHXH
Nếu đơn vị không cung cấp được chứng từ nộp BHXH, thông báo đóng BHXH và đối chiếu với thông tin thu thập được từ cơ quan BHXH ta có thể kết luận sai phạm này.
1.6. Còn một số NLĐ thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc nhưng không tham gia (Khoản 1 Điều 186 Bộ luật Lao động).
Yêu cầu đơn vị cung cấp:
- Danh sách NLĐ của đơn vị tại thời điểm thanh tra (ngày vào làm việc, ngày ký HĐLĐ, đã tham gia BHXH hay chưa?)
- NLĐ đang nghỉ hưởng chế độ thai sản; NLĐ nghỉ ốm điều trị dài ngày, nghỉ không hưởng lương trên 14 ngày/tháng, người đang học nghề, thử việc; NLĐ ký HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng; LĐ nghỉ chế độ hưu trí
- Bảng chấm công và thanh toán lương (bản Excel) của tháng trước liền kề.
Cách phát hiện:
- Bước 1: Đối chiếu danh sách NLĐ tham gia BHXH tháng trước (đơn vị gửi cho cơ quan BHXH) với bảng thanh toán lương sẽ phát hiện những NLĐ không được tham gia BHXH (danh sách 1)
Bước 2: Lấy danh sách 1 trừ đi danh sách NLĐ đang nghỉ hưởng chế độ thai sản; NLĐ nghỉ ốm điều trị dài ngày, nghỉ không hưởng lương trên 14 ngày/tháng; người đang học nghề, thử việc; NLĐ ký HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng; NLĐ nghỉ chế độ hưu trí. Còn lại là những người đủ điều kiện nhưng không được tham gia BHXH (danh sách 2)
- Bước 3: Kiểm tra hồ sơ và HĐLĐ của những NLĐ trong danh sách 2
Kết luận những NLĐ thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia nhưng không tham gia BHXH
1.7. Chưa tham gia BHXH, BHYT cho NLĐ có quốc tịch nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện bắt buộc phải tham gia (Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP)
Yêu cầu đơn vị cung cấp:
- Danh sách và giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại đơn vị (Lưu ý về các trường hợp NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc)
- Bảng thanh toán lương (bản Excel) của tháng trước liền kề
- Chứng từ nộp BHXH, BHYT của NLĐ là người nước ngoài; Thông báo đóng BHXH
Cách phát hiện: Đối chiếu chứng từ nộp BHXH, BHYT của đơn vị với thông tin thu thập được từ cơ quan BHXH
1.8. Chưa trả khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH, BHTN, BHYT cho NLĐ không thuộc đối tượng phải tham gia (Khoản 3 Điều 186 Bộ luật Lao động)
Yêu cầu đơn vị cung cấp:
- Danh sách LĐ ký HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng, LĐ nghỉ hưu đang làm việc tại đơn vị, NLĐ tham gia BHXH tại đơn vị khác
- Bảng chấm công và thanh toán lương trong kỳ thanh tra
- HĐLĐ của các trường hợp không thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH
Cách phát hiện: Kiểm tra bảng chấm công và thanh toán lương đối với những NLĐ nêu trên
Lưu ý về việc tham gia BHTNLĐ-BNN
2. Viêc thu nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐBNN
Các khoản phải đóng gồm:
·  Mức lương
·  Các khoản phụ cấp: 100% các khoản phụ cấp đều phải đóng
· Các khoản bổ sung khác: Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương (Điểm a khoản 2 Điều 30 TT 59/2015/TT-BLĐTBXH và Điểm a khoản 3 Điều 4 TT 47/2015/TT-BLĐTBXH)
* Các khoản không phải đóng: Các chế độ và phúc lợi: Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ (Điểm b Khoản 3 Điều 4 TT số 47/2015/TT-BLĐTBXH)
Tỷ lệ phải đóng của NLĐ và NSDLĐ
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* Kiểm tra nội dung này, Đoàn thanh tra phải kết luận được đơn vị đóng BHXH cho người lao động trên cơ sở mức tiền lương nào (đã bao gồm tiền lương, các khoản phụ cấp các khoản bổ sung phải tham gia BHXH hay chưa?)
2.1. Đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN cho NLĐ thấp hơn mức lương tối thiểu vùng (Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng các năm trong thời kỳ thanh tra)
Yêu cầu đơn vị cung cấp
- Thang lương, bảng lương của đơn vị đã xây dựng và gửi cho Phòng LĐTBXH cấp huyện;
- Quy chế trả lương của đơn vị;
- Bảng chấm công và thanh toán lương (bản Excel) của tháng trước liền kề
- Danh sách LĐ tham gia BHXH tháng trước liền kề (danh sách đơn vị gửi cho cơ quan BHXH)
Cách phát hiện:
- Bước 1: Kiểm tra bảng thanh toán lương, quy chế trả lương của đơn vị những người có mức lương thấp hơn lương tối thiểu vùng hiện tại. 
- Bước 2: Kiểm tra mức lương ghi trong HĐLĐ, ngày bắt đầu vào làm việc tại đơn vị
- Bước 3: Kết luận về danh sách và số tiền phải truy thu của những NLĐ đóng BHXH bắt buộc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng
2.2. Mức lương làm căn cứ tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN chưa bao gồm các khoản phụ cấp phải tham gia (khoản 2 Điều 30 TT 59/2015/TT-BLĐTBXH và khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 4 TT 47/2015/TT-BLĐTBXH).
Yêu cầu đơn vị cung cấp 
- Quy chế trả lương của đơn vị;
- Thang lương, bảng lương của đơn vị đã xây dựng và gửi cho Phòng LĐTBXH cấp huyện;
- Bảng chấm công và thanh toán lương (bản Excel) của tháng trước liền kề;
- Danh sách LĐ tham gia BHXH tháng trước liền kề. 
Các bước kiểm tra:
- Bước 1: Đối chiếu bảng thanh toán lương của NLĐ có phụ cấp với mức lương tham gia BHXH của NLĐ gửi  cơ quan BHXH sẽ phát hiện NLĐ có mức lương tham gia BHXH thấp hơn mức lương trong bảng thanh toán lương (danh sách 1);
- Bước 2: Kiểm tra Quy chế trả lương, HĐLĐ của những NLĐ trong danh sách 1 để tính truy thu số tiền đóng thiếu;
- Bước 3: Kết luận về danh sách và số tiền phải truy thu của những NLĐ phải BHXH chưa đầy đủ.
[bookmark: _GoBack]2.3. Tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN NLĐ thiếu các khoản bổ sung bắt buộc phải tham gia (khoản 2 Điều 30 TT 59/2015/TT-BLĐTBXH và điểm a khoản 3 Điều 4 TT 47/2015/TT-BLĐTBXH).
Cách phát hiện: Kiểm tra
- Quy chế trả lương, quy chế thưởng của đơn vị;
- Thang lương, bảng lương của đơn vị đã xây dựng và gửi cho Phòng LĐTBXH cấp huyện;
- Bảng chấm công và thanh toán lương (bản Exel) của tháng trước liền kề;
- Danh sách LĐ tham gia BHXH hàng tháng.
Các bước kiểm tra:
- Bước 1: Đối chiếu bảng thanh toán lương của NLĐ các khoản bổ sung với mức lương tham gia BHXH của NLĐ gửi  cơ quan BHXH sẽ phát hiện NLĐ có mức lương tham gia BHXH thấp hơn mức lương trong bảng thanh toán lương (danh sách 1);
- Bước 2: Kiểm tra Quy chế trả lương, HĐLĐ của những NLĐ trong danh sách 1 để tính truy thu số tiền đóng thiếu;
- Bước 3: Kết luận về danh sách và số tiền phải truy thu của những NLĐ phải BHXH chưa đầy đủ.
2.4. Tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN NLĐ đã qua đào tạo hoặc NLĐ làm nghề, công việc NN, ĐH, NH chỉ bằng lương tối thiểu vùng (thiếu 7% - 5%) (Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP)
Yêu cầu đơn vị cung cấp:
- Quy chế trả lương, Quy chế tuyển dụng của đơn vị;
- Thang lương, bảng lương của đơn vị đã xây dựng và gửi cho Phòng LĐTBXH cấp huyện;
- Bảng chấm công và thanh toán lương (bản Exel) của tháng trước liền kề;
- Danh sách LĐ tham gia BHXH tháng trước liền kề. 
Cách phát hiện
- Bước 1: Lập danh sách NLĐ đóng BHXH bằng mức lương tối thiểu vùng từ bảng thanh toán lương của tháng trước liền kề;
- Bước 2: Kiểm tra Quy chế trả lương, Quy chế tuyển dụng và HĐLĐ của những NLĐ trong danh sách để xác định công việc của NLĐ đã qua đào tạo chưa, có thuộc các chức danh nghề, công việc NN, ĐH, NH hay không;
- Bước 3: Kết luận về danh sách và số tiền phải truy thu của những NLĐ phải đóng BHXH chưa đúng.
2.5. Tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN NLĐ không đúng mức lương trong thang lương, bảng lương đã xây dựng, đóng thấp hơn mức lương theo HĐLĐ (Nghị định số 49/2013/NĐ-CP)
Cách phát hiện: Kiểm tra
- Quy chế trả lương, HĐLĐ;
- Thang lương, bảng lương của đơn vị đã xây dựng và gửi cho Phòng LĐTBXH cấp huyện;
- Bảng chấm công và thanh toán lương (bản Exel) của tháng trước liền kề;
- Danh sách LĐ tham gia BHXH tháng trước liền kề.
2.6. Tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN thiếu thời gian (Khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội)
Cách phát hiện: Kiểm tra
- Danh sách LĐ của đơn vị tại thời điểm thanh tra (có thời gian bắt đầu vào làm việc);
- Bảng chấm công và thanh toán lương của đơn vị;
- Danh sách lao động tham gia BHXH tháng trước thời điểm thanh tra (có thời gian bắt đầu tham gia BHXH).
Rà soát tìm ra danh sách những người có thời gian tham gia BHXH chậm hơn thời điểm giao kết HĐLĐ; Kiểm tra HĐLĐ những người ở danh sách rà soát được.
2.7. Chậm đóng tiền tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN (Điều 85, 86 Luật Bảo BHXH, Điều 57 Luật Việc làm; Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT)
Kiểm tra thông báo đóng BHXH hàng tháng của cơ quan BHXH và Uỷ nhiệm chi của đơn vị sau thời gian thông báo của cơ quan BHXH.
3. Tiền lương và trả công lao động
3.1. Trả lương cho NLĐ làm công việc NN, ĐH, NH chưa cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện bình thường (Điểm c Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP)
Cách phát hiện: 
- Kiểm tra bảng chấm công và thanh toán lương (Lưu ý: Đây là mức lương cơ bản trên tổng số ngày công làm việc, không phải là tổng số tiền lương thực nhận của người lao động);
- Quy chế trả lương, HĐLĐ;
- Thang lương, bảng lương của đơn vị đã xây dựng và gửi cho Phòng LĐTBXH cấp huyện;
3.2. Trả lương cho NLĐ đã qua đào tạo nghề chưa cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng (Điểm b Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP)
Cách phát hiện: 
- Kiểm tra bảng chấm công và thanh toán lương (Lưu ý: Đây là mức lương cơ bản trên tổng số ngày công làm việc, không phải là tổng số tiền lương thực nhận của người lao động)
- Quy chế trả lương, HĐLĐ;
- Thang lương, bảng lương của đơn vị đã xây dựng và gửi cho Phòng LĐTBXH cấp huyện;
4. Giải quyết các chế độ BHXH
Giải quyết chế độ nghỉ ốm đau, dưỡng sức cho NLĐ không đúng quy định (Khoản 2 Điều 186 Bộ luật Lao động)
Cách phát hiện: Kiểm tra
- Danh sách, thời gian lao động nghỉ ốm đau, dưỡng sức trong kỳ thanh tra;
- Bảng chấm công, thanh toán lương của NLĐ;
- Chứng từ kèm theo danh sách phê duyệt chi trả chế độ của cơ quan BHXH;
- Phiếu chi của đơn vị có ký nhận của NLĐ.
Các bước kiểm tra: Đối chiếu bảng chấm công của NLĐ với danh sách, thời gian NLĐ nghỉ ốm đau, dưỡng sức (danh sách đã được BHXH duyệt, chi chế độ) sẽ phát hiện NLĐ trong thời gian nghỉ ốm đau, dưỡng sức có đi làm không và đơn vị cho NLĐ nghỉ dưỡng sức có đúng đối tượng không. Kết luận: Danh sách, thời gian, số tiền hưởng sai phải truy thu
5. Sổ BHXH
5.1. Không thông báo bằng văn bản với cơ quan BHXH khi có thay đổi thông tin tham gia BHXH của NLĐ (Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội)
Cách phát hiện: Kiểm tra
- Báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng lao động của đơn vị;
- Danh sách nâng lương trong kỳ thanh tra; 
- Danh sách NLĐ ký HĐLĐ mới;
- Danh sách NLĐ thôi việc, kỷ luật sa thải;
- Danh sách NLĐ nghỉ ốm đau điều trị dài ngày, thai sản, nghỉ không hưởng lương;
- Thông báo tăng giảm lao động, mức tham gia BHXH hàng tháng của đơn vị với cơ quan BHXH;
Đối chiếu các danh sách trên với danh sách thông báo tăng giảm lao động hàng tháng. 
5.2.Hàng năm, không niêm yết công khai thông tin đóng BHXH của NLĐ do cơ quan BHXH cung cấp cho NLĐ (Khoản 7 Điều 23 của Luật BHXH năm 2014)
Cách phát hiện: Kiểm tra
- Thông tin đóng BHXH của NLĐ do cơ quan BHXH cung cấp; 
- Cách thức thông tin đến NLĐ của đơn vị.
5.3. Không trả sổ BHXH cho NLĐ (Khoản 2 Điều 18 Luật BHXH năm 2014)
Cách phát hiện: Kiểm tra tài liệu chứng minh NLĐ đã được nhận sổ BHXH
Lưu ý số tiền làm căn cứ lập biên bản vi phạm hành chính
Khoản 2 Điều 26 NĐ 95/2013/NĐ-CP quy định số tiền đơn vị chậm đóng, đóng không đúng mức, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc phải tham gia là số tiền BHXH, BHTN mà đơn vị chậm đóng, đóng không đúng mức, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc phải tham gia (không tính số tiền lãi)
[image: ][image: ]
PHẦN II: TÀI LIỆU THU THẬP TRƯỚC VÀ TRONG QUÁ TRÌNH THANH TRA
I. TÀI LIỆU YÊU CẦU DOANH NGHIỆP CHUẨN BỊ CUNG CẤP CHO ĐOÀN THANH TRA KHI ĐẾN LÀM VIỆC ( GỬI KÈM QUYẾT ĐỊNH VÀ ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO)
1. Danh sách lao động của đơn vị tại thời điểm thanh tra. Chia theo các loại HĐLĐ có thời gian bắt đầu vào làm việc tại đơn vị
2. Danh sách lao động ký HĐLĐ mới (tháng liền kề trước tháng thanh tra)
3. Danh sách lao động thôi việc, kỷ luật sa thải trong năm
4. Danh sách lao động đang nghỉ hưởng chế độ thai sản
5. Danh sách lao động đang nghỉ ốm điều trị dài ngày hoặc nghỉ không hưởng lương trên 14 ngày trong tháng
6. Danh sách người đang học nghề, thử việc
7. Danh sách lao động ký HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng, người lao động đã nghỉ chế độ hưu trí đang làm việc tại đơn vị
8. Danh sách lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
9. Danh sách và giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại đơn vị
10. Quy chế trả lương của đơn vị
11. Thang lương, bảng lương của đơn vị đã xây dựng và gửi cho Phòng LĐTBXH cấp huyện
12. Bảng chấm công và thanh toán lương (bản Excel) của tháng trước liền kề
13. Danh sách lao động nghỉ hưởng các chế độ BHXH trong thời kỳ thanh tra
14. Chứng từ kèm theo danh sách phê duyệt chi trả các chế độ của cơ quan BHXH
15. Phiếu chi của đơn vị có ký nhận người lao động
16. Báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng lao động của đơn vị
17. Danh sách nâng lương trong kỳ thanh tra 
18. Thông báo tăng giảm lao động, mức tham gia BHXH hàng tháng của đơn vị với cơ quan BHXH
19. Tài liệu chứng minh người lao động được nhận lại sổ BHXH
20. Số tài khoản, tên, địa chỉ của các ngân hàng đơn vị giao dịch (Yêu cầu đơn vị cung cấp Đăng ký mở tài khoản tại các ngân hàng mà đơn vị giao dịch)
II. TÀI LIỆU YÊU CẦU CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI CUNG CẤP TRƯỚC KHI LÀM VIỆC TẠI ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 
1. Danh sách lao động tham gia BHXH tháng trước thời điểm thanh tra
2. Chứng từ nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN
3. Chứng từ nộp BHXH, BHYT của lao động là người nước ngoài
4. Tổng hợp cụ thể tình hình tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN hàng tháng của đơn vị: Số tiền, số người
5. Tổng hợp cụ thể tình hình giải quyết các chế độ BHXH hàng tháng đơn vị
4
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